
Trường Đại Học Hùng Vương
Trung tâm Đào tạo TNCXH

Mẫu In D1412

Bảng Điểm Học Kỳ
Học Kỳ 1 - Năm Học 15-16

Lớp K13DLTMNA10 - K13 ĐH Mầm non LT từ TC

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh
KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK

ĐTB ĐTBTL TgĐiểm TB4 TB4TL ĐTBHB TCHK TCTL Phân Loại
01 02 03 04 05 06 07

Trang 1

1 15DM140668 Hà Thị Lan Anh 05/09/94  8.5  8.0  8.2  7.5  8.0  7.9  8.0  8.0  8.0  7.5  8.5  8.2  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  7.5  8.0  7.9  8.03  8.03 104.40  3.00  3.00  8.03 13 13 Bình thường

2 15DM140669 Bàn Thị ánh 03/08/87  9.0  8.5  8.7  8.0  8.0  8.0  7.3  8.0  7.8  8.0  7.5  7.7  8.0  8.0  8.0  7.7  7.0  7.2  7.5  8.0  7.9  7.86  7.86 102.20  3.15  3.15  7.86 13 13 Bình thường

3 15DM140670 Đỗ Thị Ngọc ánh 10/03/95  7.5  8.0  7.9  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  7.0  8.0  7.7  8.0  7.0  7.3  8.0  8.0  8.0  7.0  7.0  7.0  7.68  7.68 99.80  3.00  3.00  7.68 13 13 Bình thường

4 15DM140671 Bùi Thị Hồng Chuyên 10/07/94  8.0  8.0  8.0  9.0  8.0  8.3  8.0  8.0  8.0  8.0  7.5  7.7  7.5  7.0  7.2  7.7  6.0  6.5  7.5  6.0  6.5  7.30  7.30 94.90  2.62  2.62  7.30 13 13 Bình thường

5 15DM140672 Ma A Dông 20/08/84  6.5  6.0  6.2  8.5  7.5  7.8  7.8  8.0  7.9  7.0  6.5  6.7  8.5  7.0  7.5  8.0  6.0  6.6  8.0  6.0  6.6  6.88  6.88 89.40  2.31  2.31  6.88 13 13 Bình thường

6 15DM140673 Cao Thị Bích Đào 11/10/93  7.0  7.5  7.4  8.0  8.0  8.0  7.0  8.0  7.7  6.5  7.0  6.9  8.0  8.0  8.0  7.3  8.0  7.8  7.5  7.0  7.2  7.57  7.57 98.40  2.85  2.85  7.57 13 13 Bình thường

7 15DM140674 Dư¬ng Thị Bích Đào 25/10/92  8.0  6.5  7.0  8.0  8.0  8.0  8.3  9.0  8.8  7.5  8.0  7.9  8.0  7.0  7.3  7.3  8.0  7.8  7.0  8.0  7.7  7.63  7.63 99.20  3.00  3.00  7.63 13 13 Bình thường

8 15DM140675 Lý Thị Đề 20/11/87  7.0  7.0  7.0  8.0  8.0  8.0  7.8  8.0  7.9  7.5  7.5  7.5  8.5  7.0  7.5  8.3  8.0  8.1  7.5  8.0  7.9  7.70  7.70 100.10  3.00  3.00  7.70 13 13 Bình thường

9 15DM140676 Trịnh Thị Kết Đoàn 10/12/91  7.5  7.0  7.2  9.0  7.5  8.0  8.3  9.0  8.8  7.5  8.0  7.9  8.0  7.0  7.3  8.0  7.0  7.3  7.5  8.0  7.9  7.58  7.58 98.50  3.00  3.00  7.58 13 13 Bình thường

10 15DM140677 Bùi Thị Hư¬ng Giang 07/11/85  6.5  5.0  5.5  7.5  7.5  7.5  7.3  8.0  7.8  7.5  7.5  7.5  8.0  7.0  7.3  7.0  6.0  6.3  7.5  7.0  7.2  6.84  6.84 88.90  2.62  2.62  6.84 13 13 Bình thường

11 15DM140678 Cao Thị Châu Giang 25/05/94  8.0  5.5  6.3  7.5  7.5  7.5  7.5  8.0  7.9  7.5  7.0  7.2  8.5  7.0  7.5  7.3  6.0  6.4  7.0  6.0  6.3  6.83  6.83 88.80  2.46  2.46  6.83 13 13 Bình thường

12 15DM140680 Nguyễn Thị Thái Hà 30/08/87  6.5  7.0  6.9  7.5  8.0  7.9  7.8  9.0  8.6  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.5  6.0  6.5  7.05  7.05 91.60  2.69  2.69  7.05 13 13 Bình thường

13 15DM140681 Nguyễn Thị Thu Hà 23/02/95  7.5  7.5  7.5  8.0  8.0  8.0  7.8  8.0  7.9  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  8.0  7.7  7.34  7.34 95.40  3.00  3.00  7.34 13 13 Bình thường

14 15DM140682 Nguyễn Thu Hà 31/10/94  8.0  7.5  7.7  7.0  8.0  7.7  7.3  9.0  8.5  7.0  8.0  7.7  8.5  8.0  8.2  7.0  8.0  7.7  7.5  8.0  7.9  7.81  7.81 101.50  3.00  3.00  7.81 13 13 Bình thường

15 15DM140683 Phạm Thị Phư¬ng Hà 22/12/88  7.0  7.0  7.0  8.0  8.0  8.0  7.3  8.0  7.8  7.5  7.5  7.5  8.0  7.0  7.3  8.0  7.0  7.3  7.5  8.0  7.9  7.48  7.48 97.30  3.00  3.00  7.48 13 13 Bình thường

16 15DM140684 Phan Thị Thu Hà 18/10/84  8.0  8.0  8.0  8.0  8.5  8.4  7.8  9.0  8.6  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.3  8.0  8.1  7.0  8.0  7.7  8.04  8.04 104.50  3.00  3.00  8.04 13 13 Bình thường

17 15DM140686 Vũ Thị Thu Hà 26/03/81  7.5  7.0  7.2  9.0  8.0  8.3  9.0  9.0  9.0  8.0  7.5  7.7  8.0  7.0  7.3  8.0  8.0  8.0  7.5  8.0  7.9  7.75  7.75 100.80  3.00  3.00  7.75 13 13 Bình thường

18 15DM140687 Ma Thúy Hạnh 10/10/89  7.0  7.0  7.0  8.0  8.0  8.0  8.0  9.0  8.7  7.0  7.5  7.4  7.5  7.0  7.2  8.0  6.0  6.6  7.5  8.0  7.9  7.29  7.29 94.80  2.77  2.77  7.29 13 13 Bình thường

19 15DM140688 Nguyễn Thị Hạnh 13/12/83  9.0  8.0  8.3  7.0  8.5  8.1  8.0  9.0  8.7  7.5  7.5  7.5  8.0  9.0  8.7  7.3  8.0  7.8  7.5  8.0  7.9  8.03  8.03 104.40  3.15  3.15  8.03 13 13 Bình thường

20 15DM140689 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 21/10/94  7.5  7.0  7.2  8.0  8.0  8.0  7.5  9.0  8.6  7.5  6.5  6.8  8.0  7.0  7.3  7.7  8.0  7.9  7.0  7.0  7.0  7.41  7.41 96.30  2.85  2.85  7.41 13 13 Bình thường

21 15DM140690 Tạ Thị Thúy Hạnh 20/06/81  7.5  7.5  7.5  8.0  8.0  8.0  7.0  8.0  7.7  7.5  7.5  7.5  8.0  7.0  7.3  8.0  6.0  6.6  8.0  8.0  8.0  7.42  7.42 96.40  2.77  2.77  7.42 13 13 Bình thường

22 15DM140691 Dư¬ng Thị Thu Hằng 08/07/93  6.5  6.5  6.5  8.0  7.5  7.7  7.0  8.0  7.7  8.0  7.5  7.7  8.0  7.0  7.3  7.7  8.0  7.9  7.5  7.0  7.2  7.42  7.42 96.50  2.85  2.85  7.42 13 13 Bình thường

23 15DM140692 Đàm Thị Hằng 14/02/85  7.0  7.5  7.4  8.0  6.0  6.6  7.3  8.0  7.8  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  7.5  8.0  7.9  7.68  7.68 99.80  2.85  2.85  7.68 13 13 Bình thường

24 15DM140693 Hoàng Thị Thu Hằng 21/09/94  6.5  7.0  6.9  8.0  6.0  6.6  8.0  9.0  8.7  7.5  7.0  7.2  8.5  7.0  7.5  8.0  8.0  8.0  7.0  8.0  7.7  7.37  7.37 95.80  2.69  2.69  7.37 13 13 Bình thường

25 15DM140694 Nguyễn Thị Hằng 01/05/90  6.5  8.0  7.6  7.5  8.0  7.9  7.8  8.0  7.9  8.0  8.5  8.4  8.0  8.0  8.0  7.3  8.0  7.8  7.0  7.0  7.0  7.78  7.78 101.20  3.00  3.00  7.78 13 13 Bình thường

26 15DM140695 Nguyễn Thị Thanh Hằng 23/10/93  7.0  8.5  8.1  9.0  8.0  8.3  7.5  8.0  7.9  8.0  7.5  7.7  7.5  8.0  7.9  7.3  7.0  7.1  7.0  6.0  6.3  7.53  7.53 97.90  2.85  2.85  7.53 13 13 Bình thường

27 15DM140696 Cao Thu Hiền 16/10/91  8.0  8.0  8.0  8.5  8.0  8.2  7.5  8.0  7.9  8.0  8.0  8.0  8.0  9.0  8.7  7.0  8.0  7.7  8.0  8.0  8.0  8.07  8.07 104.90  3.15  3.15  8.07 13 13 Bình thường

28 15DM140697 Đặng Thị Hiền 05/10/88  7.0  7.0  7.0  8.0  8.0  8.0  8.3  8.0  8.1  7.5  8.0  7.9  8.0  7.0  7.3  7.0  8.0  7.7  8.0  8.0  8.0  7.65  7.65 99.50  3.00  3.00  7.65 13 13 Bình thường

29 15DM140698 Nguyễn Thị Hoa 20/10/91  7.5  6.5  6.8  7.5  8.0  7.9  7.3  8.0  7.8  7.0  7.5  7.4  7.5  8.0  7.9  7.0  8.0  7.7  7.5  8.0  7.9  7.61  7.61 98.90  2.85  2.85  7.61 13 13 Bình thường

30 15DM140699 Nguyễn Thị Hồng Hoa 14/12/84  7.0  6.0  6.3  8.0  8.0  8.0  8.0  9.0  8.7  7.5  8.0  7.9  8.5  8.0  8.2  7.3  7.0  7.1  8.0  8.0  8.0  7.55  7.55 98.10  2.85  2.85  7.55 13 13 Bình thường

31 15DM140700 Vi Thị Hoa 31/10/85  7.0  8.0  7.7  8.5  8.0  8.2  7.5  8.0  7.9  7.5  7.5  7.5  8.5  7.0  7.5  7.7  7.0  7.2  7.5  8.0  7.9  7.63  7.63 99.20  3.00  3.00  7.63 13 13 Bình thường

32 15DM140701 Hoàng Thị Mai Hồng 09/04/94  9.0  7.0  7.6  8.0  8.5  8.4  8.0  9.0  8.7  8.0  8.0  8.0  7.5  8.0  7.9  7.7  7.0  7.2  7.5  8.0  7.9  7.78  7.78 101.20  3.00  3.00  7.78 13 13 Bình thường

33 15DM140702 Nguyễn Thị Hồng 02/06/85  7.0  8.5  8.1  9.0  8.5  8.7  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  7.3  8.0  7.8  7.5  8.0  7.9  8.06  8.06 104.80  3.15  3.15  8.06 13 13 Bình thường

34 15DM140703 Nguyễn Thị Thu Hồng 30/04/91  7.0  8.0  7.7  8.0  8.5  8.4  8.3  9.0  8.8  7.0  7.0  7.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  7.5  7.0  7.2  7.74  7.74 100.60  3.00  3.00  7.74 13 13 Bình thường

35 15DM140704 Tạ Thị Hồng 04/02/95  8.0  7.0  7.3  8.5  8.0  8.2  8.5  9.0  8.9  8.0  7.0  7.3  7.5  8.0  7.9  7.3  8.0  7.8  7.0  8.0  7.7  7.71  7.71 100.20  3.00  3.00  7.71 13 13 Bình thường

36 15DM140705 Nguyễn Thu Huế 10/12/95  7.5  8.5  8.2  8.0  8.5  8.4  8.5  9.0  8.9  7.5  7.5  7.5  8.0  9.0  8.7  7.7  8.0  7.9  7.0  8.0  7.7  8.05  8.05 104.70  3.15  3.15  8.05 13 13 Bình thường

37 15DM140706 Trư¬ng Thị Huệ 03/03/95  8.5  8.0  8.2  8.0  8.5  8.4  8.3  9.0  8.8  7.0  8.0  7.7  8.0  7.0  7.3  7.7  8.0  7.9  7.5  7.0  7.2  7.79  7.79 101.30  3.00  3.00  7.79 13 13 Bình thường

38 15DM140707 Nguyễn Thị Huyền 17/10/90  6.5  7.5  7.2  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  7.5  8.0  7.9  8.5  8.0  8.2  7.3  8.0  7.8  8.0  8.0  8.0  7.85  7.85 102.00  3.00  3.00  7.85 13 13 Bình thường

39 15DM140708 Nguyễn Thị Thu Huyền 09/06/92  7.5  8.5  8.2  8.0  8.0  8.0  5.3  8.0  7.2  7.0  8.0  7.7  8.0  8.0  8.0  7.3  8.0  7.8  7.0  8.0  7.7  7.89  7.89 102.60  3.00  3.00  7.89 13 13 Bình thường

40 15DM140709 Nguyễn Thị Thu Huyền 04/06/94  6.5  7.0  6.9  8.5  6.0  6.8  7.8  8.0  7.9  7.5  7.5  7.5  8.0  9.0  8.7  7.7  8.0  7.9  7.0  7.0  7.0  7.50  7.50 97.50  2.85  2.85  7.50 13 13 Bình thường

41 15DM140710 Phạm Thị Thu Huyền 21/05/87  7.5  7.0  7.2  9.0  8.0  8.3  7.3  8.0  7.8  8.0  8.5  8.4  7.5  9.0  8.6  7.7  8.0  7.9  8.0  7.0  7.3  7.95  7.95 103.30  3.15  3.15  7.95 13 13 Bình thường

42 15DM140712 Hoàng Thị Huỳnh 09/04/90  6.5  7.0  6.9  8.0  6.0  6.6  7.8  9.0  8.6  7.5  8.0  7.9  7.5  8.0  7.9  7.7  8.0  7.9  7.5  7.0  7.2  7.44  7.44 96.70  2.69  2.69  7.44 13 13 Bình thường

43 15DM140713 Cao Thị Lan Hư¬ng 18/11/83  6.5  7.5  7.2  8.0  6.0  6.6  7.5  8.0  7.9  8.0  8.0  8.0  8.0  7.0  7.3  7.7  8.0  7.9  8.0  7.0  7.3  7.42  7.42 96.50  2.85  2.85  7.42 13 13 Bình thường

44 15DM140714 Lê Thị Thu Hư¬ng 17/03/88  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  7.5  8.0  7.9  7.0  8.0  7.7  7.5  8.0  7.9  7.3  8.0  7.8  8.0  8.0  8.0  7.89  7.89 102.60  3.00  3.00  7.89 13 13 Bình thường



Bảng Điểm Học Kỳ

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh
KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK

ĐTB ĐTBTL TgĐiểm TB4 TB4TL ĐTBHB TCHK TCTL Phân Loại
01 02 03 04 05 06 07

Trang 2

45 15DM140715 Lư¬ng Thị Mai Hư¬ng 25/04/94  8.0  8.0  8.0  9.0  6.0  6.9  7.3  8.0  7.8  8.0  7.5  7.7  8.0  8.0  8.0  7.7  8.0  7.9  7.5  8.0  7.9  7.75  7.75 100.70  2.85  2.85  7.75 13 13 Bình thường

46 15DM140716 Lưu Thị Thu Hư¬ng 19/03/89  6.5  7.5  7.2  9.0  8.0  8.3  7.3  9.0  8.5  7.5  7.0  7.2  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  7.5  7.0  7.2  7.68  7.68 99.80  3.00  3.00  7.68 13 13 Bình thường

47 15DM140717 Nguyễn Thị Hư¬ng 10/12/93  7.0  7.0  7.0  8.5  8.0  8.2  8.8  9.0  8.9  8.0  7.0  7.3  8.0  8.0  8.0  7.7  8.0  7.9  7.0  7.0  7.0  7.59  7.59 98.70  3.00  3.00  7.59 13 13 Bình thường

48 15DM140718 Nguyễn Thị Hư¬ng 04/06/95  7.0  8.5  8.1  8.0  8.5  8.4  7.3  8.0  7.8  7.5  7.5  7.5  8.0  7.0  7.3  7.7  8.0  7.9  7.5  6.0  6.5  7.64  7.64 99.30  2.85  2.85  7.64 13 13 Bình thường

49 15DM140719 Nguyễn Thị Xuân Hư¬ng 03/01/94  7.0  8.0  7.7  8.0  8.5  8.4  8.0  9.0  8.7  7.5  7.0  7.2  8.0  8.0  8.0  7.7  8.0  7.9  7.5  7.0  7.2  7.75  7.75 100.70  3.00  3.00  7.75 13 13 Bình thường

50 15DM140720 Cao Thị Hường 13/02/95  7.5  7.5  7.5  8.0  8.0  8.0  7.0  8.0  7.7  8.0  7.0  7.3  7.0  7.0  7.0  7.0  8.0  7.7  7.5  8.0  7.9  7.58  7.58 98.50  3.00  3.00  7.58 13 13 Bình thường

51 15DM140721 Đào Thị Thúy Hường 03/02/95  6.5  6.5  6.5  7.0  8.0  7.7  6.5  8.0  7.6  6.5  7.0  6.9  8.5  7.0  7.5  7.7  7.0  7.2  7.0  5.0  5.6  6.92  6.92 90.00  2.54  2.54  6.92 13 13 Bình thường

52 15DM140722 Nguyễn Thị Hường 01/04/88  7.0  8.5  8.1  8.5  8.5  8.5  7.8  9.0  8.6  7.5  6.5  6.8  8.0  7.0  7.3  7.3  8.0  7.8  8.0  8.0  8.0  7.75  7.75 100.80  3.00  3.00  7.75 13 13 Bình thường

53 15DM140723 Hoàng Thị Kim 12/10/91  7.5  8.5  8.2  7.5  8.5  8.2  7.8  9.0  8.6  7.5  7.0  7.2  7.0  8.0  7.7  7.3  8.0  7.8  7.5  7.0  7.2  7.72  7.72 100.40  3.00  3.00  7.72 13 13 Bình thường

54 15DM140724 Trần Thị Lan 17/01/95  7.5  7.5  7.5  8.0  8.0  8.0  7.5  8.0  7.9  7.5  7.0  7.2  8.0  8.0  8.0  7.7  8.0  7.9  7.5  7.0  7.2  7.65  7.65 99.50  3.00  3.00  7.65 13 13 Bình thường

55 15DM140725 Trần Thị Lành 22/12/84  7.0  7.5  7.4  9.0  8.0  8.3  7.8  9.0  8.6  7.5  7.0  7.2  8.0  7.0  7.3  7.3  8.0  7.8  8.0  8.0  8.0  7.68  7.68 99.80  3.00  3.00  7.68 13 13 Bình thường

56 15DM140726 Tiện Thị Lân 30/11/92  7.5  7.0  7.2  8.0  7.5  7.7  8.3  9.0  8.8  7.5  6.5  6.8  8.0  7.0  7.3  7.7  7.0  7.2  7.5  6.0  6.5  7.12  7.12 92.60  2.69  2.69  7.12 13 13 Bình thường

57 15DM140727 Lê Thị Lệ 16/10/89  6.5  7.0  6.9  8.0  7.5  7.7  7.5  8.0  7.9  7.5  7.5  7.5  8.0  7.0  7.3  8.0  7.0  7.3  7.5  6.0  6.5  7.21  7.21 93.70  2.69  2.69  7.21 13 13 Bình thường

58 15DM140728 Đinh Thị Phư¬ng Liên 12/03/95  7.0  7.5  7.4  7.5  6.5  6.8  7.3  8.0  7.8  7.0  6.5  6.7  8.0  7.0  7.3  7.7  7.0  7.2  7.5  7.0  7.2  7.11  7.11 92.40  2.69  2.69  7.11 13 13 Bình thường

59 15DM140729 Hà Thị Loan 13/11/82  6.5  7.0  6.9  8.0  6.5  7.0  7.5  8.0  7.9  8.0  7.0  7.3  8.0  7.0  7.3  7.7  7.0  7.2  8.0  5.0  5.9  6.95  6.95 90.40  2.69  2.69  6.95 13 13 Bình thường

60 15DM140730 Vũ Thị Hồng Lý 01/04/88  7.5  8.0  7.9  7.5  7.0  7.2  7.0  8.0  7.7  8.0  7.5  7.7  8.5  8.0  8.2  7.7  7.0  7.2  7.5  6.0  6.5  7.43  7.43 96.60  2.85  2.85  7.43 13 13 Bình thường

61 15DM140731 Phùng Thị Mai 02/09/85  6.5  8.0  7.6  8.0  7.0  7.3  7.3  8.0  7.8  7.0  7.5  7.4  8.0  8.0  8.0  7.0  7.0  7.0  7.5  7.0  7.2  7.38  7.38 96.00  3.00  3.00  7.38 13 13 Bình thường

62 15DM140732 Hoàng Thị Mịch 09/06/86  7.0  6.5  6.7  7.5  8.0  7.9  7.0  8.0  7.7  7.5  6.5  6.8  8.0  8.0  8.0  7.3  7.0  7.1  7.5  8.0  7.9  7.38  7.38 95.90  2.69  2.69  7.38 13 13 Bình thường

63 15DM140734 Trần Thị Nhiên 15/11/82  8.0  7.0  7.3  8.0  8.0  8.0  7.8  9.0  8.6  8.0  7.5  7.7  8.0  7.0  7.3  7.3  8.0  7.8  8.0  8.0  8.0  7.69  7.69 100.00  3.00  3.00  7.69 13 13 Bình thường

64 15DM140735 Bùi Thị Nhung 10/03/93  6.5  8.0  7.6  8.0  8.5  8.4  7.3  8.0  7.8  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  7.3  8.0  7.8  7.0  8.0  7.7  7.91  7.91 102.80  3.00  3.00  7.91 13 13 Bình thường

65 15DM140736 Đặng Thị Nhung 02/02/95  8.5  8.0  8.2  9.0  8.5  8.7  7.0  8.0  7.7  7.0  8.0  7.7  8.0  7.0  7.3  7.3  8.0  7.8  7.0  8.0  7.7  7.89  7.89 102.60  3.15  3.15  7.89 13 13 Bình thường

66 15DM140737 Nguyễn Thị Trang Nhung 05/09/89  7.0  7.5  7.4  8.0  8.5  8.4  7.0  8.0  7.7  7.5  8.0  7.9  8.0  7.0  7.3  7.7  8.0  7.9  7.0  7.0  7.0  7.67  7.67 99.70  3.00  3.00  7.67 13 13 Bình thường

67 15DM140738 Mai Thị Nư¬ng 19/09/86  7.5  7.0  7.2  7.5  8.0  7.9  7.3  8.0  7.8  8.0  8.0  8.0  8.0  7.0  7.3  7.3  8.0  7.8  7.5  7.0  7.2  7.58  7.58 98.60  3.00  3.00  7.58 13 13 Bình thường

68 15DM140739 Lưu Thị Yến Oanh 09/07/85  8.5  9.0  8.9  9.0  8.5  8.7  8.5  9.0  8.9  8.0  8.0  8.0  9.0  7.0  7.6  8.0  8.0  8.0  7.5  9.0  8.6  8.28  8.28 107.60  3.46  3.46  8.28 13 13 Bình thường

69 15DM140740 Bùi Thị Phư¬ng 19/06/95  6.5  7.0  6.9  8.0  7.0  7.3  7.8  9.0  8.6  7.5  7.0  7.2  8.0  7.0  7.3  7.0  7.0  7.0  7.5  7.0  7.2  7.14  7.14 92.80  2.85  2.85  7.14 13 13 Bình thường

70 15DM140741 Đào Hoài Phư¬ng 31/12/95  7.0  7.0  7.0  7.0  8.0  7.7  7.8  9.0  8.6  7.5  7.0  7.2  8.0  7.0  7.3  7.7  7.0  7.2  7.5  7.0  7.2  7.26  7.26 94.40  3.00  3.00  7.26 13 13 Bình thường

71 15DM140742 Lê Thị Hà Phư¬ng 10/08/95  7.5  7.0  7.2  7.5  7.0  7.2  7.0  8.0  7.7  6.5  8.0  7.6  8.0  8.0  8.0  7.7  8.0  7.9  7.0  8.0  7.7  7.62  7.62 99.10  3.00  3.00  7.62 13 13 Bình thường

72 15DM140743 Nguyễn Thị Lan Phư¬ng 08/01/87  7.0  7.5  7.4  7.5  8.0  7.9  8.3  8.0  8.1  6.5  7.5  7.2  8.5  8.0  8.2  7.7  6.0  6.5  7.0  7.0  7.0  7.30  7.30 94.90  2.77  2.77  7.30 13 13 Bình thường

73 15DM140744 Trần Thị Minh Phư¬ng 31/10/92  8.0  8.0  8.0  7.5  8.0  7.9  7.3  8.0  7.8  7.5  7.5  7.5  8.0  8.0  8.0  7.7  7.0  7.2  7.5  7.0  7.2  7.60  7.60 98.80  3.00  3.00  7.60 13 13 Bình thường

74 15DM140745 Cao Thị Bích Phượng 10/04/90  7.0  7.0  7.0  9.0  9.0  9.0  9.0  9.0  9.0  7.0  7.5  7.4  8.0  8.0  8.0  7.7  8.0  7.9  7.5  7.0  7.2  7.76  7.76 100.90  3.15  3.15  7.76 13 13 Bình thường

75 15DM140748 Nguyễn Thị Minh Phượng 12/10/95  8.0  7.5  7.7  8.5  8.0  8.2  8.0  8.0  8.0  7.5  8.0  7.9  7.5  8.0  7.9  7.0  8.0  7.7  7.0  7.0  7.0  7.73  7.73 100.50  3.00  3.00  7.73 13 13 Bình thường

76 15DM140749 Ma Thị Quyên 16/08/91  6.5  6.5  6.5  8.5  7.5  7.8  7.5  8.0  7.9  7.5  7.0  7.2  8.0  8.0  8.0  7.7  7.0  7.2  7.5  7.0  7.2  7.31  7.31 95.00  2.85  2.85  7.31 13 13 Bình thường

77 15DM140751 Nguyễn Thị Lệ Quyên 15/09/83  7.0  7.0  7.0  8.0  7.5  7.7  7.3  8.0  7.8  8.0  7.5  7.7  8.0  8.0  8.0  7.7  7.0  7.2  7.5  6.0  6.5  7.34  7.34 95.40  2.85  2.85  7.34 13 13 Bình thường

78 15DM140752 Trần Thị Quyên 24/09/88  7.0  7.5  7.4  8.0  8.0  8.0  8.0  9.0  8.7  7.5  7.0  7.2  8.0  8.0  8.0  7.7  8.0  7.9  8.0  8.0  8.0  7.76  7.76 100.90  3.00  3.00  7.76 13 13 Bình thường

79 15DM140753 Đặng Văn Sự 17/06/83  8.0  6.0  6.6  9.0  7.5  8.0  8.8  9.0  8.9  7.5  6.5  6.8  9.0  7.0  7.6  8.3  6.0  6.7  8.5  6.0  6.8  7.05  7.05 91.70  2.31  2.31  7.05 13 13 Bình thường

80 15DM140754 Trần Thị Thu Thảo 16/04/92  7.5  7.5  7.5  8.0  8.0  8.0  7.8  8.0  7.9  8.0  6.5  7.0  8.0  7.0  7.3  7.7  8.0  7.9  7.5  8.0  7.9  7.62  7.62 99.10  3.00  3.00  7.62 13 13 Bình thường

81 15DM140755 Triệu Thị Thanh Thảo 14/04/92  7.0  7.0  7.0  9.0  7.5  8.0  5.3  8.0  7.2  7.5  8.0  7.9  8.0  8.0  8.0  7.3  8.0  7.8  7.5  7.0  7.2  7.66  7.66 99.60  3.00  3.00  7.66 13 13 Bình thường

82 15DM140756 Nguyễn Thị Thêm 05/08/92  7.5  6.0  6.5  8.5  8.0  8.2  8.0  8.0  8.0  7.5  7.0  7.2  8.0  7.0  7.3  8.0  8.0  8.0  7.5  7.0  7.2  7.45  7.45 96.80  2.85  2.85  7.45 13 13 Bình thường

83 15DM140757 Phạm Thị Tây Thi 30/10/95  7.5  5.0  5.8  8.5  7.0  7.5  7.3  8.0  7.8  7.0  6.0  6.3  8.5  7.0  7.5  7.3  7.0  7.1  8.0  7.0  7.3  6.93  6.93 90.10  2.69  2.69  6.93 13 13 Bình thường

84 15DM140758 Nguyễn Thị Thoa 27/05/92  6.5  6.0  6.2  9.0  6.0  6.9  7.8  8.0  7.9  7.5  7.5  7.5  7.5  7.0  7.2  8.0  7.0  7.3  7.5  7.0  7.2  7.07  7.07 91.90  2.69  2.69  7.07 13 13 Bình thường

85 15DM140759 Lê Thị Th¬m 06/12/90  8.5  8.0  8.2  8.0  8.5  8.4  7.3  8.0  7.8  7.5  7.5  7.5  8.0  8.0  8.0  7.0  8.0  7.7  7.0  8.0  7.7  7.90  7.90 102.70  3.00  3.00  7.90 13 13 Bình thường

86 15DM140760 Nguyễn Thị Thuận 03/02/84  7.0  6.5  6.7  8.0  7.5  7.7  7.0  8.0  7.7  7.0  6.5  6.7  8.0  7.0  7.3  7.7  7.0  7.2  7.5  6.0  6.5  7.03  7.03 91.40  2.54  2.54  7.03 13 13 Bình thường

87 15DM140761 Đỗ Thị Thủy 27/05/94  8.0  2.4  7.5  2.3  6.8  2.0  8.0  2.4  8.0  2.4  7.3  2.2  7.0  2.1  2.29  2.29 29.80  0.00  0.00 Bình thường

88 15DM140762 Đỗ Thị Thu Thủy 12/09/94  7.0  8.0  7.7  8.0  8.0  8.0  7.3  8.0  7.8  8.0  7.0  7.3  8.5  8.0  8.2  8.0  8.0  8.0  7.0  7.0  7.0  7.72  7.72 100.40  3.00  3.00  7.72 13 13 Bình thường

89 15DM140763 Hoàng Thị Thu Thủy 28/08/88  7.0  8.0  7.7  8.5  8.0  8.2  8.3  8.0  8.1  7.5  7.0  7.2  8.0  7.0  7.3  7.7  6.0  6.5  7.5  7.0  7.2  7.28  7.28 94.70  2.77  2.77  7.28 13 13 Bình thường

90 15DM140764 Lê Thị Thanh Thủy 18/10/93  7.5  6.0  6.5  7.5  8.0  7.9  7.3  8.0  7.8  7.0  7.5  7.4  8.0  8.0  8.0  8.0  6.0  6.6  7.0  7.0  7.0  7.18  7.18 93.40  2.62  2.62  7.18 13 13 Bình thường

91 15DM140765 Lư¬ng Thị Thu Thủy 11/04/95  8.0  7.0  7.3  9.0  8.0  8.3  7.8  9.0  8.6  7.5  7.0  7.2  8.5  7.0  7.5  7.3  7.0  7.1  8.0  7.0  7.3  7.42  7.42 96.50  3.00  3.00  7.42 13 13 Bình thường

92 15DM140767 Nguyễn Thị Thu Thủy 26/06/92  7.0  8.5  8.1  7.0  8.5  8.1  7.5  8.0  7.9  7.5  7.0  7.2  8.0  8.0  8.0  7.7  8.0  7.9  7.5  8.0  7.9  7.87  7.87 102.30  3.00  3.00  7.87 13 13 Bình thường

93 15DM140768 Nguyễn Thu Thủy 05/12/95  8.0  8.0  8.0  8.5  8.0  8.2  8.8  9.0  8.9  7.5  7.0  7.2  8.5  7.0  7.5  7.7  8.0  7.9  7.0  7.0  7.0  7.65  7.65 99.50  3.00  3.00  7.65 13 13 Bình thường
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94 15DM140769 Lư¬ng Thị Toan 20/10/92  7.0  8.5  8.1  8.0  8.5  8.4  7.8  9.0  8.6  7.5  7.5  7.5  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  7.5  8.0  7.9  7.98  7.98 103.80  3.00  3.00  7.98 13 13 Bình thường

95 15DM140771 Lê Thị Trang 25/05/89  8.5  6.5  7.1  9.0  8.0  8.3  9.0  9.0  9.0  8.0  6.5  7.0  8.5  7.0  7.5  8.3  7.0  7.4  8.5  6.0  6.8  7.35  7.35 95.60  2.85  2.85  7.35 13 13 Bình thường

96 15DM140773 Nguyễn Thị Thu Trang 05/12/95  6.5  7.0  6.9  9.0  7.5  8.0  7.8  9.0  8.6  6.5  6.5  6.5  8.5  8.0  8.2  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  7.63  7.63 99.20  2.69  2.69  7.63 13 13 Bình thường

97 15DM140774 Hoàng Thị Trưng 29/08/92  7.0  8.0  7.7  8.0  8.0  8.0  7.0  8.0  7.7  7.0  8.0  7.7  8.0  8.0  8.0  7.0  7.0  7.0  7.5  7.0  7.2  7.55  7.55 98.20  3.00  3.00  7.55 13 13 Bình thường

98 15DM140775 Nguyễn Thị Hư¬ng Tuyết 05/04/95  7.5  8.5  8.2  8.5  5.5  6.4  8.5  9.0  8.9  7.5  7.5  7.5  8.0  8.0  8.0  7.3  8.0  7.8  7.5  7.0  7.2  7.54  7.54 98.00  2.85  2.85  7.54 13 13 Bình thường

99 15DM140776 Trư¬ng Thị ánh Tuyết 23/11/94  6.5  8.5  7.9  8.0  8.0  8.0  7.8  8.0  7.9  7.5  8.5  8.2  8.0  8.0  8.0  7.7  8.0  7.9  7.0  8.0  7.7  7.95  7.95 103.30  3.00  3.00  7.95 13 13 Bình thường

100 15DM140777 Nguyễn Thị Thu Vân 21/10/94  8.0  7.0  7.3  7.5  8.5  8.2  7.0  8.0  7.7  8.0  8.5  8.4  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  7.0  8.0  7.7  7.94  7.94 103.20  3.00  3.00  7.94 13 13 Bình thường

101 15DM140778 Nguyễn Ngọc Yến 15/12/88  7.0  7.5  7.4  8.0  8.0  8.0  7.5  8.0  7.9  8.0  7.0  7.3  7.0  7.0  7.0  7.3  7.0  7.1  7.5  7.0  7.2  7.32  7.32 95.10  3.00  3.00  7.32 13 13 Bình thường

102 15DM140779 Nguyễn Thị Yến 05/12/95  7.0  8.0  7.7  8.0  7.0  7.3  7.5  8.0  7.9  8.0  6.0  6.6  8.0  6.0  6.6  8.0  8.0  8.0  7.0  7.0  7.0  7.26  7.26 94.40  2.69  2.69  7.26 13 13 Bình thường

103 15DM140780 Phùng Thị Hồng Yến 20/07/90  8.0  7.5  7.7  8.5  8.0  8.2  7.0  8.0  7.7  7.5  7.5  7.5  8.0  8.0  8.0  7.7  8.0  7.9  7.5  7.0  7.2  7.76  7.76 100.90  3.00  3.00  7.76 13 13 Bình thường

104 15DM140781 Trư¬ng Thị Yến 24/12/92  7.0  8.0  7.7  8.5  8.0  8.2  7.8  9.0  8.6  8.0  7.5  7.7  8.0  7.0  7.3  7.7  8.0  7.9  7.5  8.0  7.9  7.79  7.79 101.30  3.00  3.00  7.79 13 13 Bình thường

 1.VN1251  -Cơ sở văn hoá Việt Nam                             (2)

 2.TG1212  -Giao tiếp sư phạm                                  (2)

 3.TC2007  -Giáo dục thể chất                                  (0)

 4.SH1203  -Môi trường và con người                            (2)

 5.MN2263  -Vệ sinh trẻ em                                     (2)

 6.LC1322  -Những nguyên lý CB của chủ nghĩa Mác-Lênin         (3)

 7.LC1202  -Tư tưởng Hồ Chí Minh                               (2)

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2017In Ngày 08/06/17

Người lập biểu


